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QUY TRÌNH KỸ THUẬT 
TRỒNG CÀ PHÊ CHÈ 
(Coffea arabica)
 Tên tiếng Anh: Coffee
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THÔNG TIN CHUNG
1. Tên quy trình: “Quy trình kỹ thuật trồng cà phê chè”
2. Cơ quan tác giả: Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tenabio Việt Đức
3. Phạm vi áp dụng:
	- Quy trình này được áp dụng đối với mỗi cá nhân, tập thể, tổ chức sản xuất cà phê chè theo công nghệ của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tenabio Việt Đức.
- Áp dụng cho các vùng trồng cà phê chè trên một số tỉnh Bắc Trung Bộ và phía Bắc.
4. Tài liệu viện dẫn:
  -  “ Luật trồng trọt” (Luật số: 31/2018/QH14, ngày 19/11/2018 của Quốc Hội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)
- TCVN 11041:2017 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; Phần 2: Trồng trọt hữu cơ.
- 10TCN 478:2001 Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê ban hành theo quyết định 06/2002 ngày 09/01/2002 của Bộ NN và PTNT.
- Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến và bảo quản cà phê chè – Bộ NN&PTNT. NXB Nông nghiệp, 2005.
- Kỹ thuật phát triển cà phê chè đạt hiệu quả kinh tế cao. Nguyễn Võ Linh. NXB Nông nghiệp, 2006.


 NỘI DUNG QUY TRÌNH
1. Thiết kế vườn trồng
Vườn cà phê cần được thiết kế theo hướng chống xói mòn, có khả năng chống lại được các yếu tố bất lợi của thời tiết như gió bão hay sương muối, việc di chuyển cơ giới hóa và vận chuyển trong vườn tiện lợi, đảm bảo diện tích đai rừng dưới 15%, thâm canh cho năng suất cao ổn định hàng năm.
Dựa vào từng loại địa hình dốc hay bằng phẳng mà thiết kế cây theo hàng theo lô khác nhau. Chiều dài của lô song song với đường đồng mức, các lô lớn diện tích từ 15-20 ha cần được phân ra thành nhiều lô nhỏ để tiện cho việc quản lý về sau với chiều dài chuẩn theo hàng là 400-500 m chiều rộng 50m.
Quanh những lô cà phê nhỏ cần thiết kế đai rừng là đường vận chuyển phân, máy móc từ gốc cà phê ra đến đai rừng rộng khoảng 7m trở lại. Trường hợp thiết kế đường vận chuyển ở giữa lô thì khoảng cách rộng khoảng 6m.
Đường phụ giữa các lô tính từ gốc này sang gốc kia rộng 5m.
Trường hợp địa hình đất trồng có độ dốc 80 trở lên cần thiết kế đảm bảo việc vận chuyển cơ giới hóa thuận lợi, các biện pháp chống xói mòn cần được áp dụng. Thiết kế cây theo hình đồng mức hay còn gọi là hình vành nón cà phê trồng theo kiểu nanh sấu.
Cà phê trồng trên diện tích nhỏ thì không nhất thiết phải phân lô nhưng cần chia đường đồng mức.
2. Giống và Cây giống
Giống cà phê chè (Arabica): Từ năm 1994, sau khi giống cà phê chè Catimor chính thức được Bộ NN&PTNT công nhận và cho phép phổ biến ra sản xuất. Hiện nay, còn có một số giống như TN1, TN2, Bourbon, Typica và Caturra.
Có thể trồng cây thực sinh hoặc cây ghép với các tiêu chuẩn cơ bản sau:
Cây phát triển hoàn chỉnh, sạch sâu bệnh, có tuổi vườn ươm 6-8 tháng, cao cây tính từ mặt bầu 20-30 cm, đường kính gốc 3-4 mm, có 5 -7 có lá thật, chiều cao chồi ghép trên 10 cm, bầu đất nguyên vẹn.
3. Thời vụ
Tuỳ thuộc vào khí hậu thời tiết của từng vùng. Nói chung là bắt đầu vào mùa mưa, và kết thúc trước khi bắt đầu mùa khô 1-2 tháng.
· Ở các tỉnh Tây Nguyên: Từ 15/5 - 15/8.
· Các tỉnh phía Bắc (từ đèo Hải Vân trở ra): Từ 15/7 đến hết tháng 9.
4. Đào hố, bón phân:
Đào hố trồng cà phê: Công việc này phải được chuẩn bị 1 tháng trước khi trồng, nhằm tạo điều kiện cho hệ vi sinh phát triển.
Hố trồng có kích thước 60cm × 60cm × 60cm. Khoảng cách giữa các hố tùy theo mật độ trồng. Trộn phân bón lót đều với lớp đất mặt, cho xuống hố, lớp đất ở sâu tách riêng để tạo bồn.
Sử dụng Tenabio RU với lượng 4 lít /ha và Trichoderma forte với lượng 10kg /ha pha với 5.000 – 10.000 lít nước để tưới vào hố.
Lúc lấp đất cần vun cao hơn mặt đất 5-10cm, sau đó dùng chân dẫm nhẹ
Tưới nước đẫm hố trong 5 -7 ngày, tạo điều kiện cho phân đủ độ ẩm, hệ vi sinh vật phát triển.
5. Trồng cây:
5.1. Mật độ, khoảng cách:
- Cà phê chè thấp cây: Độ dốc <80 khoảng cách trồng 1m × 2m (mật độ 5.000 cây/hecta). Độ dốc >80 khoảng cách trồng 0,8m × 2m (mật độ 6.250 cây/hecta).
- Cà phê chè cao cây: Độ dốc <80 khoảng cách trồng 1,5m × 2,5m (mật độ 2.667 cây/hecta). Độ dốc >80 khoảng cách trồng 1m × 2,5m (mật độ 4.000 cây/hecta)
5.2. Cách trồng:
Tiến hành xuống giống: Đào một lỗ chính giữa hố, kích thước lớn hơn bầu ươm một chút, đặt cây vào chính giữa hố, mặt bầu thấp hơn mặt đất 5cm. Lúc xé bầu nên thao tác nhẹ nhàng, tránh làm vỡ bầu. Riêng cà phê ghép, do thời gian cây nằm trong bầu ươm lâu hơn cà phê thực sinh. Cần phải dùng kéo sắc, dao sắc cắt bỏ phần đất và rễ tính từ đáy bầu lên khoảng 1-2cm. Lấp đất đồng thời nén nhẹ quanh gốc, bảo đảm không bị khoảng trống.
Sau khi trồng tiến hành đánh bồn ngay, đường kính bồn khoảng 1m đến 1,2m. Các năm sau sẽ mở rộng thêm. Thành bồn cần nén chặt, cao 20 – 25cm. Nếu nén không chặt, mưa lớn có thể lấp mất cây con.
Tưới nước để ổn định bồn, đất được lèn chặt bảo đảm cây không bị thiếu nước.
6. Chăm sóc sau trồng:
6.1. Trồng cây chắn gió:
Cây chắn gió rất quan trọng đối với cà phê, đặc biệt là cây con trong giai đoạn kiến thiết. Loại cây phù hợp và được sử dụng nhiều là cây muồng vàng. Trồng với khoảng cách 2-3 hàng cà phê, một hàng muồng vàng. Khi trồng chỉ cần dùng cuốc kéo rãnh giữa hàng cà phê và thả hạt muồng vàng xuống. Thân cành lá, có thể tận dụng để ép xanh
6.2.Trồng cây che bóng:
Cà phê thích hợp với ánh sáng tán xạ. Do đó nên trồng các cây che bóng xen kẽ trong vườn. Các cây che bóng có thể dùng các loại cây cho thu hoạch quả giúp cải thiện kinh tế như giống bơ sáp, giống sầu riêng.
Khoảng cách trồng cây che bóng là 9 × 9m hoặc 9 × 12m, cành lá cần được rong tỉa hợp lý, bảo đảm độ chiếu sáng. Tán cây che bóng phải cách ngọn cà phê 2-3m.
6.3. Làm cỏ: 
Làm cỏ trên lô cà phê là công việc thường xuyên trong năm. Làm cỏ phải đảm bảo một số nguyên tắc sau:
- Làm cỏ kịp thời khi cỏ mới bắt đầu phát triển. Khi cỏ còn non, thân mềm, dẽ làm đỡ tốn công, cỏ ít tranh chấp dinh dưỡng của cây cà phê.
- Làm cỏ ở độ sâu phù hợp để cỏ không thể nhân giống, phát triển bằng con đường vô tính còn sống sót ở trong hay trên mặt đất.
- Làm cỏ vào giai đoạn trước khi các hạt cỏ bước vào giai đoạn già để diệt nguồn sinh sản, nhân giống cỏ ở vụ sau bằng con đường qua hạt giống.
- Làm cỏ không được gây nên hiện tượng xói mòn, rửa trôi làm phá vỡ cấu tượng đất ở trên lô cà phê trong mùa mưa lớn.
6.4. Tủ gốc: 
Tủ gốc là biện pháp kỹ thuật tốt giúp cây cà phê sinh trưởng khỏe nhờ vào việc giữ gìn được độ ẩm đất trong mùa khô và vật liệu tủ sau khi phân hủy sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng dễ tiêu cho cây và làm đất tơi xốp hơn. Tuy tủ gốc là biện pháp tốt nhưng trong thực tế luôn gặp phải trở ngại về thiếu nguồn nguyên liệu tủ, nhất 'là khi cà phê được trồng trên diện tích rộng. Vật liệu tủ đôi khi cũng gây ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng cà phê do trong vật liệu đó chứa một số các chất dinh dưỡng có thể gây nên sự mất cân bằng tạm thời về dinh dưỡng cho cà phê.
Nguyên liệu tủ gốc tại chỗ: gồm cỏ, rác trên lô, sinh khối hữu cơ của các cây trồng xen che phủ đất hoặc tàn dư thực vật của các loại đậu đỗ sau khi thu hoạch. Nguyên liêu từ ngoài đưa vào: Dùng các phụ phẩm của nông nghiẹp để tủ gốc cho cà phê bao gồm: rơm, rạ, vỏ các loại đậu đỗ, đậu phộng, vỏ quả cà phê v.v... Thực tế ở nhiều vùng trồng cà phê, các nguồn nguyên liệu này rất hạn chế, thường được cung cấp cho lô cà phê như vật liệu đóng vai trò bổ sung chất hữu cơ hơn là vai trò tủ gốc giữ ẩm.
Việc áp dụng theo phương pháp tủ gốc nào là phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu tủ gốc có nhiều hay ít. Mặt khác còn phụ thuộc vào mức độ khô hạn và khả năng tưới nước của người trồng cà phê. Nếu tủ trên toàn bộ diện tích thì bề dày của thảm tủ cần dày từ 5 - 10cm. Nếu tủ theo băng trên hàng thì lớp tủ phải dày từ 10 - 15cm. Còn nếu tủ theo từng gốc thì bề dày của lớp nguyên liệu tủ phải từ 20 - 25cm. Lớp nguyên liệu tủ này phải rộng phủ vào ngoài mép tán của cây cà phê khoảng 20cm. Khi tủ không được để các nguyên liệu kề sát vào gốc thân cây cà phê nhằm tránh mối leo lên phá hoại. Thường thì lớp nguyên liệu tủ phải cách gốc cây 10cm. Ở những nơi trong mùa khô nếu có gió thổi mạnh thì trên bề mặt lớp nguyên liệu tủ cần phải có phủ một lớp đất mỏng.
Biện pháp tủ gốc cần được thực hiện đầy đủ ở giai đoạn cà phê kiến thiết cơ bản vì lúc này toàn bộ rễ cà phê còn yếu, chưa phát triển mạnh. Nếu thiếu tủ gốc, thiếu nước tưới sẽ dẫn đến cây cà phê bị chết trong mùa khô. Còn khi vườn cà phê đã bước vào giai đoạn kinh doanh, cây đã khép tán thì chỉ cần giữ lại phần lá rụng hàng năm ở trên mặt đất hoặc dùng các vật liệu tạo hình để đào hố ép xanh vào xung quanh mép tán cà phê cũng là một biện pháp tích cực để giữ ẩm cho vườn cà phê, đồng thời giúp cho bộ rễ phát triển thuận lợi ở những vị trí đã được đào hố phủ xanh. Nếu hố đào sâu từ 30 – 40cm thì giúp cho bộ rễ ăn xuống sâu làm cho khả năng hút nước, kháng hạn của cây cà phê càng cao. Thời điểm để thực hiện tủ gốc là vào cuối mùa mưa, đầu mùa khô là tốt nhất.
6.5. Kỹ thuật tạo hình
a. Tạo hình cơ bản:
· Đối với cà phê trổng mật độ dày >4500 cây/ha: chỉ để 1 thân (trường hợp thân chính bị gãy thì chọn 1 chồi vượt to khoẻ để thay thế). Mật độ thưa <4000 cây/ha có thể để 2 thân. Chọn những chồi vượt mọc từ thân, cách gốc 30 - 50cm để tạo thân mới, cắt bỏ tất cả các chồi vượt khác kịp thời, thường xuyên.
· Cắt bỏ cành tăm, cành vòi voi, cành chùm, những cành thứ cấp ở gần thân (ở đốt 1 và 2 trên cành cơ bản), cành bị sâu bệnh, cành khô, cành thứ cấp mọc hướng vào trong thân cây.
· Cắt bớt những cành cơ bản chạm sát mặt đất, và những cành mọc sát nhau (khoảng <5cm), nếu quá nhiều cành cơ bản mọc dày thì cắt bớt cành này theo phương pháp xoắn ốc và nấc thang.
· Sau vụ thu hoạch cắt bỏ những cành cấp 1 yếu ớt không đủ sức phát sinh cành thứ cấp, sinh trưởng kém. Với cành cấp 1 có đoạn gốc tốt, đoạn ngọn yếu ớt, rụng hết lá, có biểu hiện khô cành thì cũng cắt bỏ phần ngọn yếu ớt này.
· Tỉa bớt cành thứ cấp nếu thấy quá dày. Thông thường trên 1 cành cấp 1 chỉ cần đề lại tối đa là 4 - 5 cành thứ cấp và phân bố đều. Không nên nuôi quá 2 cành thứ cấp trên cùng 1 đốt và cùng 1 hướng.
Chú ý khi cành cấp 1 đã được cắt bỏ thì tại đó cây không thể phát triển cành khác thay thế vì vậy phải suy sét, lựa chọn kỹ trước lúc cắt bỏ.
Công việc cắt cành tạo hình cơ bản phải làm thường xuyên và phải đặc biệt chú ý cắt tỉa cành kết hợp vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch. Nếu cây bị khô cành nhiều thì phải đợi đến đầu mùa mưa mới được cắt, không được cắt cành khi cây bắt đầu khô cành, vì cây cần tất cả các lá để phục hồi sức sống. Không nên cắt cành quá muộn khi quả đã hình thành vì sẽ làm rụng quả của cành bên cạnh, và kích thích phát sinh nhiều cành vô hiệu, tiêu hao nhiều dinh dưỡng mà đáng lẽ để cung cấp cho quả.
b. 	Tạo hình hãm ngọn
Chiều cao hãm ngọn phụ thuộc vào giống, vào độ phì nhiêu đất và mức độ thâm canh.
· Các giống thấp cây, tán bé, khả năng phát triển chiều cao hạn chế như Catimor, Caturra, Catuai thì hãm ngọn 1 lần ở độ cao l,8m.
· Các giống cao cây như Bourbon, Typica, Mundonovo hãm ngọn 1 lần ở độ cao l,4m, sau 2-3 năm các cành cơ bản phát sinh cành thứ cấp, các cành thấp bị già cỗi thì chọn 1 chổi vượt to khoẻ gần đỉnh tán để nuôi tầng thứ 2 và hãm ngọn ở độ cao 1,8m.
Cần chú ý cắt bỏ các chồi vượt mọc lên sau khi hãm ngọn. Cà phê trồng trên đất xấu, độ phì nhiêu thấp hoặc chăm bón ít thì chiều cao hãm ngọc có thể thấp hơn trồng trên đất tốt, thâm canh cao.
c. Tạo hình bổ sung tán bị khuyết
Trong trường hợp cây bị khuyết tán bên dưới (tán dù) thì bổ sung bằng cách nuôi một chồi vượt ở đoạn gốc gần sát đất, hướng có nhiều ánh sáng, chổi được hãm ngọn ở độ cao tán khuyết.
Nếu cây bị khuyến tán bên trên thì cưa bỏ thân ở phần khuyết và nuôi chổi vượt ở đỉnh, hãm ngọn ở độ cao cần thiết, nếu khuyết tán ở giữa thì nuôi 2 chồi vượt ở đoạn bị khuyết tán, phân bố 2 bên thân, hãm ngọn ở độ cao khoảng khuyết tán.
6.6. Kỹ thuật cưa đốn cà phê chè và chăm sóc vườn cây sau cưa đốn 
a. Cưa đốn để chồi hút nhựa
Biện pháp này thường dược áp dụng cho phương thức trổng nhiều cây trên 1 hố hoặc 1 cây/hố nhưng tạo hình theo hệ thống đa thân không hãm ngọn. Với cách trồng này thì trong một số năm đầu vườn cây cho sản lượng rất cao, nhưng càng về sau năng suất giảm sút rất nhanh do khi cây bị giao tán, không đủ ánh sáng các cành cơ bản phía dưới bị khô rụng. Để đảm bảo cho năng suất vườn cây được ổn định người ta cưa 1 - 2 cây và để lại 1 - 2 cây trên mỗi hố. Sau thời gian 3 - 4 năm các chồi mới của những cây bị cưa đã cho năng suất ổn định; người ta lại cưa các cây còn lại và cứ tuần tự cưa thay thế thân luân phiên nhau. Thực chất đây không phải là kỹ thuật cưa để chồi hút nhựa mà chỉ thay thế các thân già cỗi trên một hố trồng. Ngược lại, nếu trồng một cây/hố, sau một năm trổng người ta tiến hành uổn thân để cho các chồi vượt phía dưới gốc phát triển thành nhiều thân mới, Sau một số năm thu hoạch các cành cơ bản phía dưới khô rụng dần chỉ còn một số cặp cành mang quả phía trên ngọn, lúc đó người ta bắt đầu thực hiện biện pháp cưa phục hổi. Khi cưa người ta để lại một thân làm chồi hút nhựa nuôi các thân mới. Khi các thân mới phát triển và cho quả lúc đó người ta mới cưa bỏ thân còn lại. Phương thức này thường cho nãng suất không ổn định, chu kỳ cưa phục hổi bị rút ngắn, nhưng lại tiết kiệm được công tỉa cành hàng năm vốn cần nhiều lao động và kỹ thuật khéo léo.
Cưa phục hồi luân phiên
Biện pháp này thường được áp dụng đối với những hộ gia đình mà nguồn thu nhập chính phụ thuộc vào sản lượng cà phê thu hoạch hàng nãm. Tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế và để tránh cho nguồn thu nhập bị giảm sút đột ngột, người ta có thể chia vườn cà phê thành nhiều lô khác nhau. Năm đầu tiên người ta cưa phục hồi lô thứ nhất, sau 2-3 năm cây đủ lớn và cho sản lượng, người ta lại cưa cải tạo lô thứ 2... cho đến khi cưa cải tạo lại toàn bộ vườn cây. Người ta cũng có thể cưa phục hổi luân phiên bằng cách cưa 2 hàng để lại 2 hàng xen kẽ nhau. Biện pháp này rất có hiệu quả đối với những vùng có mùa khô hạn kéo dài, gió mạnh. Các hàng cà phê để lại vừa để ổn định thu nhập vừa làm cây che bóng, chắn gió tạm thời cho các chồi mới ở các hàng cưa đốn phát triển thuận lợi.
Cưa phục hồi toàn bộ diện tích
Cưa cải tạo toàn bộ diện tích trong một lần thì người nông dân mất hẳn nguồn thu từ sản phẩm cà phê trong 1 - 2 năm đầu sau khi cưa. Tuy nhiên biện pháp này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩu tư chăm sóc và quản lý vườn cây sau này. Biện pháp cưa đốn phục hổi luân phiên hoặc cưa đốn phục hồi cho toàn bộ diện tích có thể được áp dụng cho các phương thức trổng nhiều cây/hố, nuôi đa thân không hãm ngọn và trồng một cây tạo hình theo hệ thống đơn thân có hãm ngọn.
b. Thời vụ cưa đốn
Thời vụ cưa đốn phục hồi tuỳ thuộc vào điều kiện sinh thái của mỗi vùng, nhưng thường là sau vụ thu hoạch. đối với các tỉnh Tây Nguyên thời vụ cưa cải tạo đối với các giống cà phê chè như Typica, Bourbon, Mundo novo vào các tháng 3 -4 là thích hợp. Giống Catimor nên cưa đốn vào các tháng 1 - 2 và tưới nước bổ sung sẽ rút ngắn được thời gian chăm sóc sau khi cưa khoảng một năm. Còn đối với các tỉnh phía Bắc do không có thời gian khô hạn khốc liệt như Tây Nguyên nên thời vụ cưa vào đầu mùa xuân tháng 1 - 2 là thời gian thích hợp cho chồi phát sình.
Kỹ thuật cưa đốn
Dùng cưa tay hoặc cưa máy cưa thân cây ở đoạn cách mặt đất từ 20 - 25cm. Bề mặt cưa phải thật phẳng, tránh giập nát và nghiêng một góc khoảng 40 - 45°, để tránh mưa đọng lại trên vết cắt gây thối chết. Mặt vát không được hướng về phía tây để tránh ánh nắng buổi chiều chiếu vào làm khô. Không nên cưa quá thấp lúc dó các chất dinh dưỡng dự trữ ở rề và đoạn gốc còn lại sẽ không đủ để nuôi chồi mới. Số chồi mới phát sinh ít và kém phát triển. Ngược lại cưa quá cao các chổi mới phát sinh sẽ nằm ở gần nơi vết cắt cách quá xa mặt đất dễ bị tách khỏi thân khi có gió mạnh hoặc va chạm cơ giới. Sau khi cưa xong tiến hành thu gom toàn bộ thân, cành, lá ra khỏi lô. Tiến hành rong tỉa bớt tán các loại cây che bóng, sao cho để khoảng 60 - 70% lượng ánh sáng tự nhiên chiếu vào tạo điều kiện cho cây phát triển cân đối. Nếu không điều chỉnh cây che bóng, vườn quá rợp chồi mới lên rất yếu ớt, lóng đốt vươn dài dề bị sâu, bệnh hại tấn công.
Định chồi sau khi cưa
Sau khi cưa khoảng 1 tháng tiến hành định chồi lần thứ nhất. Trên mỗi gốc chọn 2 – 3 chồi khỏe mạnh phân bố đều theo các hướng để lại nuôi và loại bỏ tất cả các chồi còn lại. Khoảng 15 – 20 ngày sau khi định chồi lần 1 tiến hành định chồi lần thứ 2. Tùy theo từng loại giống, mật độ trồng để định chồi cho thích hợp. Đối với các giống thấp cây, tán bé như Catimor, Caturra, Catuai nếu trồng mật độ dày 4.500 – 5.000 cây /ha thì khi định chồi lần thứ hai chỉ để lại một chồi duy nhất và vặt bỏ tất cả các chồi còn lại. Đối với các giống như Mundo novo, Buorbon, Typica nếu trồng ở mật độ thưa 1.667 – 2.500 cây /ha thì khi định chồi lần 2 giữ lại 2 – 3 chồi. 
Tạo hình, tỉa cành
Đối với giống Catimor do sau khi cưa đốn phục hồi chỉ để nuôi 1 thân nên khi cây đạt độ cao trên 1,6m phải tiến hành hãm ngọn, giữ độ cao ổn định từ 1,6 – 1,8m. Hàng năm thường xuyên đánh bỏ các chồi vượt mọc từ gốc cũ và trên thân mới 3 – 4 lần /năm. Trong các tháng mùa mưa cần vặt bỏ bớt các cành thứ cấp mọc ở các cành phía trên đỉnh tán từ 1 – 2 lần để ánh sáng chiếu xuống đều phía dưới tán. Sau mỗi vụ thu hoạch xong cần cắt bỏ kịp thời các cành khô, cành tăm nhớt và các đoạn cành đã già cỗi. Đối với các giống Buorbon, Mundo novo, Ty pica do nuôi từ 2 – 3 thân sau khi cưa nên hãm ngọn ở 2 -3 độ cao khác nhau của các thân trên cùng một gốc như sau: 1,4m và 1,7m đối với nuổi 2 thân; hãm ở độ cao 1,2m, 1,5m và 1,8m đối với trường hợp nuoi 3 thân. Sau khi hãm ngọn thường xuyên đánh bỏ kịp thời các chồi vượt mọc lên từ gốc cũ và trên các thân mới.
6.7. Tưới nước: 
Đối với các tỉnh Tây Nguyên do có mùa khô hạn kéo dài vì vậy việc tưới nước cho cà phê là một biện pháp bắt buộc. Với các giống như Bourbon, Mundonovo - Tỵpica do cưa đốn phục hổi vào đầu mùa mưa nên năm đầu cưa đốn không cần phải tưới nước. Với giống Catimor trong năm đầu sau khi cưa đốn cần phải tưới nước bổ sung với một lượng từ 250 - 300m3/ha với chu kỳ tưới là 15 - 20 ngày, tưới khoảng 3 - 4 đợt trong các tháng mùa khô. Từ năm thứ 2 trở đi đối với tất cả các giống đều tưới với một lượng từ 500 - 600m3/ha với chu kỳ tưới là 15 - 20 ngày. Riêng trong đợt tưới đầu tiên cần tăng lượng nước tưới lên 700 - 800m3/ha để đảm bảo cho hoa nở tập trung,
Đối với các tỉnh phía Bắc do không có thời gian khô hạn nên việc tưới nước cho cà phê phải căn cứ vào điều kiện khí hậu cụ thể của từng vùng và từng năm. Riêng trong năm đầu tiên sau khi cưa đốn phục hổi không cần phải tưới nước. Còn các năm về sau tuỳ thời tiết hàng năm nếu thấy khô hạn thì có thể tưới bổ sung một lần để hoa ra tập trung với một lượng khoảng 200 - 300m3 /ha.  Riêng đối với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào trong giai đoạn từ tháng 5 -7 thường đôi khi có xuất hiện những đợt nắng nóng, gio Lào, trùng với giai đoạn phát triển nhanh của quả nên cũng cần xem xét để tưới nước bổ sung 200 - 300m3 /ha để hạn chế tỷ lệ quả lép, hạt nhỏ.
6.8. Biện pháp kỹ thuật hạn chế sương muối
· Không trồng cà phê trên các địa bàn có tần suất sương muối dày (7-8 năm bị một lần), không trồng cà phê trên các sườn đổi đón gió lạnh và các thung lũng sâu.
· Vùng trồng cà phê nhất thiết phải có đai rừng chắn gió lạnh, trồng rừng phòng hộ để chắn ở phía đón gió và phải tạo lập các đai rừng quanh đồi cà phê hoặc các lô khoảnh cà phê.
Phải có hệ thống cây che bóng chắn gió tầng cao và tầng thấp ngay trong vườn cà phê, hệ thống này dày hơn các vùng không có sương muối.
· Che tủ gốc cà phê bằng các tàn dư hữu cơ, các phụ phế phẩm nông nghiệp (thân ngô, rơm rạ...). Khi có dự báo sương muối nếu có điều kiện thì tưới nước cho cà phê hoặc hun khói ở đầu hướng gió (những việc này có thể thực hiện trên vườn hộ gia đình).
Khi vườn cà phê bị sương muối thì phải xử lý các biện pháp sau đây
· Nhanh chóng cưa đốn loại bỏ thân cũ, cưa càng sớm càng tốt, độ cao gốc để lại tái sinh 15 - 20cm, cưa mặt cắt nghiêng 45°, tránh hướng tây, chỉ thực hiện với cà phê kinh doanh. Với cà phê đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản thì phải phá bỏ trồng lại.
· Bón phân hữu cơ bổ sung lượng bón như bón sau thu hoạch. Gieo xen cây phân xanh họ đậu, đậu đỗ ăn hạt, thân lá vùi ép xanh cho cà phê.
· Khi chồi cao 20 - 30cm, loại bỏ hết chồi xấu, để lại 3 - 4 chồi to khoẻ phân bố quanh gốc và cuối cùng chỉ để 1-2 chồi/gốc để tạo thân mới.
· Bón phân và chăm sóc như cà phê cưa đốn phục hồi.
· Củng cố và hoàn thiện hệ thống cây che bóng chắn gió.
Trong thực tế sản xuất, vườn cà phê nào thâm canh chăm sóc đúng quy trình, hệ thống cây che bóng chắn gió tốt, vườn cây sung sức, năng suất cao. Khi bị sương muối nặng tiến hành cưa đốn thân cây và xử lý như các biện pháp nói trên thì vườn cây phục hồi nhanh hơn, và đạt năng suất rất cao ngay những vụ thu hoạch đầu.
7. Quản lý dinh dưỡng:
Dinh dưỡng cho cây cà phê có thể chia thành 2 giai đoạn chính: giai đoạn kiến thiết cơ bản và giai đoạn kinh doanh.
Ngoài các loại phân hữu cơ và phân chuồng đang sử dụng. Sử dụng thêm các loại phân bón của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tenabio Việt Đức để bón, lượng bón và cách bón như sau (tính cho 1 ha).
	TT
	Thời điểm bón
	Phân bón
	ĐVT
	Số lượng
	Cách bón

	I. Giai đoạn kiến thiết cơ bản 

	1
	Bón lót (30 ngày trước khi trồng)
	Tenabio RU
	lít
	3
	Pha 3 lít cho 5.000 - 10.000 lít nước tưới đều toàn bộ diện tích

	2
	Bón thúc lần 1: 30 ngày sau trồng
	PGP
	kg
	1,0
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,3 – 0,4%

	
	
	Tenabio RU
	ml
	180
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,06%

	3
	Bón thúc lần 2: 90 ngày sau trồng

	PGP
	kg
	1,5
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,3 – 0,4%

	
	
	Tenabio RU
	ml
	300
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,06%

	4
	Bón thúc lần 3: 150 ngày sau trồng
	PGP
	kg
	2,0
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,3 – 0,4%

	
	
	Tenabio RU
	ml
	360
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,06%

	
	Năm thứ 2
	
	
	
	

	1
	Bón thúc định kỳ 4 lần/ năm

	PGP
	kg
	2,5
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,3 – 0,4%

	
	
	Tenabio RU
	ml
	500
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,06%

	
	Năm thứ 3
	
	
	
	

	1
	Bón thúc định kỳ 4 lần/ năm

	PGP
	kg
	3,0
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,3 – 0,4%

	
	
	Tenabio RU
	ml
	600
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,06%

	II. Giai đoạn kinh doanh

	1
	Bón thúc lần 1: khi cây bắt đầu ra hoa
	PGP
	kg
	3,0
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,3 – 0,4%

	
	
	Tenabio RU
	ml
	600
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,06%

	2
	Bón thúc lần 2: Khi quả bắt đầu hình thành
	PGP
	kg
	3,0
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,3 – 0,4%

	
	
	Tenabio RU
	ml
	600
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,06%

	3
	Bón thúc lần 3: Khi quả bắt đầu lớn nhanh (sau bón lần 2 từ 60 – 70 ngày)
	PGP
	kg
	3,0
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,3 – 0,4%

	
	
	Tenabio RU
	ml
	600
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,06%

	4

	Bón phục hồi sau thu hoạch, cắt cành tạo tán
	PGP
	kg
	3,0
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,3 – 0,4%

	
	
	Tenabio RU
	ml
	600
	Pha với nước sạch để phun lá theo tỉ lệ 0,06%



8. Quản lý sinh vật hại: 
- Làm đất kỹ, vệ sinh đồng ruộng và xử lý đất trước khi trồng
- Sử dụng định kỳ Trichoderma forte 1 tháng /lần với lượng 10 kg /ha /lần.
- Thăm đồng thường xuyên, vệ sinh và thu gom tàn dư trên đồng ruộng 
- Quản lý cân bằng dinh dưỡng để đất khỏe, cây sinh trưởng và phát triển tốt.
- Không được sử dụng phân bón hóa học. Bổ sung hàm lượng hữu cơ cho đất. 
- Có hệ thống tưới và thoát nước trên vườn
- Bảo vệ thiên địch trên đồng ruộng
- Khi sâu, bệnh gây thiệt hại trên ngưỡng kinh tế sẽ được cán bộ kỹ thuật chỉ định các biện pháp quản lý và theo đúng quy định trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
Sử dụng các chế phẩm bảo vệ thực vật của để phòng chống. (Lượng dùng tính cho 1 ha)
[bookmark: _heading=h.2bn6wsx]
9. Thu hoạch, chế biến và bảo quản cà phê
9.1. Thu hái và bảo quản quả tươi
Thu hoạch những quả chín vừa, chín hoàn toàn, thu hái bằng tay, hái từng quả, tuyệt đối không hái lẫn quả xanh già, xanh non, quả bị chín nẫu, chín ép, bị sâu. Nếu vô tình có lẫn loại quả này vào qủa chín thì phải loại bỏ ra trước lúc chế biến.
Sản phẩm thu hoạch phải đạt 95% quả chín hoàn toàn và chín vừa trở lên, tỷ lệ tạp chất (đất, đá, sỏi, lá, cành) không quá 0,5%, tỷ lệ quả xanh già không quá 5%. Đợt thu hoạch cuối cùng cũng phải đạt tỷ lệ quả chín trên 85%, tạp chất không quá 1%, chín đến đâu thu hái đến đó, thu làm nhiều đợt cho đến khi không còn quả trên cây.
· Không được tuốt cành, không được vặn cành, không làm gãy cành, phải ngừng thu hái quả cà phê trước lúc hoa nở 3 - 5 ngày.
· Quả cà phê sau khi thu hoạch phải đưa đến nhà máy chế biến, không được để lâu quá 24giờ. Không đổ quả thành đống quá to, quá dày trên 40cm, không được bịt kín bao và chổng chất thành đống 4-5 lớp, không được đổ đống cà phê quả trên sân đất. Nếu không thực hiện nghiêm túc những quy định này thì cà phê quả sẽ bị hấp nóng, lên men, hấp hơi,mùi thối. Cà phê nhân sẽ có hạt bị lên men, dễ bị mốc, hạt có màu nâu, màu đen, bị chua, chất lượng nhân kém, hương vị nước uống không hấp dẫn.
Bao bì đựng cà phê quả tươi và phương tiện vận chuyển phải sạch, không có mùi phân bón, mùi hoá chất, mùi cống rãnh. Trường hợp không vận chuyển đến cơ sở chế biến kịp thì phải bảo quản quả ưên nền xi măng, trên lớp bạt đặt trên nền khô ráo, thoáng, đổ thành đống nhỏ có chiều dày dưới 40cm.
9.2. Chế biến và bảo quản cà phê thóc
Thị hiếu khách hàng thích mua cà phê chế biến ướt và chấp nhận mua giá cao hơn vì chế biến ướt cho sản phẩm nhân cà phê có màu sắc đẹp hơn, chất lượng cao hơn, ít lỗi hơn; nước uống có hương vị thơm ngon hơn.
Tuy nhiên chế biến ướt đòi hỏi chất lượng quả lúc thu hoạch phải cao hơn.
Cà phê quả tươi
Quả cà phê chín vừa, chín hoàn toàn, vừa thu hoạch về đưa lên máy chế biến ngay (không được để quá 24 giờ). Các loại quả xanh, quả bị lên men, quả thối thì không nên chế biến vì những quả này sẽ làm hỏng toàn bộ lô hàng. Phải loại những quả này ngay trước khi chế biến, vừa tiết kiệm chi phí lại vừa đảm bảo sản phẩm cà phê chất lượng cao.
Như vậy tại nơi chế biến (xưởng chế biến) phải tiến hành lấy mẫu quả tươi để kiểm tra chất lượng.
Loại bỏ tạp chất, quả lép, quả nổi...
Thường cà phê thu hoạch từ cây đều có lẫn bùn đất (đặc biệt là thu hoạch gặp mưa), cành lá, tàn dư thực vật khác và đất đá... cần phải được loại bỏ trước khi đưa vào máy xát vỏ để bảo vệ máy móc và không làm bẩn sản phẩm cà phê. Đổ cà phê vào bể xi phông để loại bỏ quả nổi và các tạp chất nhẹ khác.
Xát quả tươi tách vỏ, loại bỏ quả xanh
Yêu cầu xát tách vỏ quả không được làm nứt vỡ vỏ trấu, không được làm dập nát nhân. Nếu lớp vỏ thóc bị hỏng thì nhân cà phê bị phơi ra trực tiếp với mội trường bên ngoài sẽ bị hỏng trong các công đoạn sấy và cất giữ bảo quản sau này.
Không được làm hỏng cà phê thóc và nhân trong khi xát quả tươi tách vỏ. Muốn vậy thì phải thường xuyên bảo trì máy, thay thế phụ tùng hỏng, kiểm tra quá trình vận hành máy móc bằng cách kiểm tra sản phẩm. Không được sử dụng máy quá tải, trong máy có que nhỏ, đá, lưỡi dao xát bị mòn biến dạng.
Quả tươi sau khi xát tách vỏ đưa vào lổng để loại hết quả xanh, nếu còn lẫn quả xanh thì cũng làm giảm chất lượng cà phê.
Ngâm ủ lên men
Cà phê thóc vừa tách từ quả tươi, đưa vào bể ủ lên men. Thời gian ủ khoảng 12-24 giờ, trong thời gian này các vi sinh vật phân huỷ lớp nhớt để dễ dàng làm sạch nhớt khi rửa.
Các điều kiện tốt cho quá trình lên men là nhiệt độ nước khoảng 20 -22°c, có ôxy và độ axít nước không thấp hơn pH=6. Các điều kiện này làm tăng quá trình phân huỷ nhớt của vi khuẩn, đấy mạnh quá trình lên men. Muốn làm tăng nhiệt độ, tăng quá trình phân huỷ lên men, giữ lượng ôxy cao trong nước thì cần hồi lưu nước cho chảy qua cà phê đã được xát vỏ.
Rửa sạch nhớt bằng máy đánh nhớt và dùng nước sạch
Trong quá trình đánh nhớt, các hạt cà phê thóc sẽ cọ sát vào nhau và tách nhớt ra khỏi hạt. Dùng nước để rửa nhớt và các sản phẩm phụ của quá trình lên men cho sạch. Nếu rửa không hết nhớt sẽ làm cho hạt cà phê bị vàng, làm nền tảng cho nấm mốc phát triển, làm giảm hương vị cà phê.
Làm ráo cà phê thóc đã sạch nhớt
Trong khi đưa vào lò sấy hay phơi nắng phải làm cho cà phê thóc khô ráo (bằng cách hong, phơi hoặc quay ly tâm). Nếu cà phê thóc còn sũng nước sẽ dễ dàng bị luộc chín khi sấy.
Phơi, sấy cà phê thóc
Trong quá trình sấy thì hơi nóng phải đi qua lớp hạt, nước trong hạt từ từ ra ngoài.
Có 2 phương pháp sấy: Sấy tĩnh và sấy động. Sấy động làm cho cà phê khô đều, chất lượng cao hơn sấy tĩnh. Khi sấy tĩnh cần chú ý không được sấy trực tiếp trên lò mà phải đưa nhiệt vào bằng quạt hướng trục, nhiệt độ sấy không quá 60°C, tốt nhất là 55°c phải đảo nhiều lần, đảo nhẹ tay không làm nứt hoặc vỡ vỏ thóc. Cà phê thóc trong lò sấy tĩnh không được dày quá 25cm.
Nếu có nắng thì nên phơi nắng tốt hơn sấy tĩnh. Phơi nắng là kỹ thuật được ưa chuộng vì đơn giản, ít tốn kém và tia cực tím của mặt trời sẽ tẩy trắng chất diệp lục trong hạt, làm giảm mùi ngái. Cần chú ý các điều kiện khi phơi là: sân phơi phải làm bằng xi măng, sạch, sân phơi cách xa nơi có mùi lạ, xa khu vực chứa vỏ cà phê. Có thể phơi cà phê trên liếp, bạt. Tránh mưa và sương làm ướt lại, nếu bị hấp ẩm lại thì cà phê rất dễ dàng bị mốc, thối. Thời gian đầu phơi không dày quá 5 - 7cm, hàng ngày cào, đảo nhiều lần cho khô đều.
Dù sấy hay phơi, phải đạt đến độ ẩm của hạt cà phê không quá 11-12% mới cho vào kho.
9.3. Bảo quản cà phê thóc
Cà phê thóc phải đạt độ ẩm 11 - 12% mới được đưa vào kho bảo quản. Thường thì mùa thu hoạch chế biến cà phê trong vòng 3 tháng, 3 tháng này cũng thường ở mùa khô. Nhưng bán và xuất khẩu thì rải rác quanh năm, mà phần lớn cà phê ở trong kho trùng vào mùa mưa, ẩm độ cao. Vì vậy kho tàng bảo quản phải khô ráo, thông thoáng, khống chế được ẩm và nhiệt, làm thông thoáng định kỳ. Nếu để cà phê thóc khô hấp ẩm trở lại sẽ bị mốc, bị lên men, có mùi thối, nhân bị vàng hoăc nâu, nước uống có vị chua, mùi khó chịu, giảm giá trị thương mại. Địa điểm cất giữ, bảo quản cà phê phải xa chuồng trại gia súc, xa các công trình vệ sinh, kho phân bón, xa các nguồn khói, xa các nơi cống rãnh, nước tù có mùi hôi; không để cà phê thóc khô bị nhiễm côn trùng, các loại gặm nhấm... Nếu không thực hiện đúng quy định này sẽ làm giảm chất lượng sản phẩm, hương vị nước uống kém. Nước uống có mùi hoá chất, mùi mốc, mùi cống rãnh rất khó chịu, sản phẩm bị nhiễm các mùi này không tiêu thụ được, khách hàng không chấp nhận.
Ở các nước, thông thường cà phê được bảo quản tại kho nhà buôn hay nhà xuất khẩu hoặc tại trang trại, vì ở đó có điều kiện kho tàng tốt hơn. Người ta khuyên không nên bảo quản cà phê thóc khô ở hộ gia đình hoặc đồn điền nhỏ. Vì ở đó những điều kiện để đảm bảo cho cà phê không bị hấp ẩm trở lại, không bị mốc, lên men... là rất thiếu thốn.
Những khâu thu hái chế biến, bảo quản là những khâu sau của quá trình sản xuất. Những khâu này đóng vai trò cực kỳ quan trọng quyết định chất lượng của sản phẩm, quyết định hương vị thơm ngon đặc trưng của cà phê và quyết định giá tri của sản phẩm.

PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ SÂU BỆNH HẠI CHÍNH

1. Sâu hại
*Rệp
 Các loại rệp: Trên cây cà phê phổ biến là các loại rệp:
- Rệp vảy xanh (Coccus viridis)
- Rệp vảy nâu (Saissetia hemisphaerica)
- Rệp sáp (Pseudococcus sp)
[image: benh_ca_phe_1][image: benh_ca_phe_2] [image: benh_ca_phe_3]
Các loại rệp tập trung phá hại mạnh cây cà phê ở nhiều giai đoạn sinh trưởng và trên nhiều bộ phận. Rệp vảy xanh, vảy nâu gây hại trên các chồi lá non. Rệp sáp hại quả, rễ, thân, lá, chích hút chất dinh dưỡng ở cuống quả gây rụng quả, chích hút chất dinh dưỡng làm cây phát triển kém, có vết thương tạo điều kiện cho nấm xâm nhập gây triệu chứng vàng lá, thối rễ.
Thời điểm gây hại: Rệp thường gây hại trong các tháng mùa khô và đầu mùa mưa (từ tháng 1 - 6) đặc biệt là thời gian có các giai đoạn nắng mưa xen kẽ nhau.
* Mọt đục quả (Stepphanoderes hampei)
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Mọt phá hại nặng vào giai đoạn quả già và có thể sống trên quả khô. Thành trùng là bọ cánh cứng nhỏ, màu nâu hoặc đen, dài từ 2,5mm - 4mm. Thành trùng đục quả chui vào nhân, đục phôi nhũ tạo thành rãnh nhỏ để đẻ trứng. Sâu non ăn phôi nhũ hạt. Mọt thích sống trong các quả chín, nhất là các quả khô trên cây và rụng dưới đất.


* Mọt đục cành (Xyleborus morstatti)
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Thành trùng là bọ cách cứng rất nhỏ gần bằng đầu kim găm. Con cái đen bóng, con đực nâu xám dài trung bình từ 0,9 - 1,6mm. Mọt đục lỗ nhỏ bên dưới các cành tơ hay bên hông các chồi vượt tạo tổ để đẻ trứng làm cành, chồi khô héo và chết.
+Thời điểm gây hại: Mọt thường xuất hiện vào các tháng mùa khô (tháng 1 đến tháng 6)
*Sâu đục thân mình trắng - bore ( (Xylotrechus quadripes Chevrolat)
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Trưởng thành là 1 loại xén tóc nhỏ có màu xanh đen, con cái lớn hơn con đực. Con trưởng thành sau khi vũ hoá nằm trong thân cây 2 - 5 ngày chờ nhiệt độ ấm áp chui ra hoạt động. Con cái sau khi giao phối đẻ trứng vào thời gian 3 - 4 giờ chiều, trứng được đẻ vào đoạn cành hoặc các vết nứt trên thân, và rải rác mỗi nơi từ 5 - 9 quả, trung bình 1 con cái đẻ từ 85 - 87 trứng. Sâu non nở ra được 1-2 ngày đục vào vỏ thân cây, sâu tuổi 1, tuổi 2, tuổi 3 đục sâu vào thân cây và cành, đến tuổi 5, tuổi 6 sâu đục 1 khoảng rộng trong phần gỗ của cây và hoá nhộng tại đó. Vòng đời từ trứng - sâu non - trưởng thành - đẻ trứng là 200 - 211 ngày trong vụ đông và 126 - 176 ngày đối với vụ hè. Sâu phá hại nặng trên giống cà phê chè. Vườn cà phê càng ít cây che bóng thì bị hại càng nặng.
Trong năm sâu thường gây hại nặng vào tháng 1-2 và tháng 4-5
* Sâu đục thân mình hồng (Zeuze coffea Nietner)
Ngài cái đẻ trứng thành ổ ở chồi non hay nụ của cành Cà phê, mỗi con trưởng thành có thể đẻ 400 - 2000 quả trứng. Sau khi đẻ 14 - 16 ngày trứng nở thành sâu non. Sâu non rất nhỏ nhưng hoạt động nhanh nhẹn, đục vào cành tăm hay đốt non, ở tuổi 3 đục vào gốc cành, thường phá hại ở cành cấp 1, cấp 2. Sâu non có 6 tuổi, mỗi tuổi 1 lần lột xác, mỗi lần lột xác là một lần di chuyển chỗ ở, do đó sâu có thể phá hại rất nhiều cành cà phê, sâu đục cành đùn phân ra ngoài nên rất dễ phát hiện. Sâu non khi đẫy sức thì hoá nhộng trong cây, thời gian hoá nhộng 30 - 50 ngày. Những cành bị sâu đục lá héo rũ, khô đi, quả bị hại héo chín ép nên lép.
Trong năm sâu thường gây hại nặng vào tháng 1-2 và tháng 4-5

2. Bệnh hại

* Bệnh gỉ sắt (Hemileia vastatrix)
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Bệnh gây hại trên lá, làm lá rụng, cây kiệt sức, sản lượng kém và có thể chết. Vết bệnh xuất hiện ở mặt dưới lá, bắt đầu là những chấm nhỏ màu vàng nhạt sau đó lớn dần có màu vàng cam và cháy, các vết bệnh có thể liên kết với nhau dẫn đến việc cháy toàn bộ lá và làm lá rụng. Bệnh gây hại mạnh trên Cà phê chè, đối với cà phê vối, tỷ lệ số cây bị bệnh chỉ khoảng 50% và trên từng cây mức độ bị bệnh cũng khác nhau.
Bệnh thường xuất hiện vào đầu mùa mưa.





* Bệnh khô cành, khô quả (Colletotrichum cofeanum, C. Gloeosporioides, C. Capsici).
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Bệnh gây hại trên quả, cành, lá. Gây hại nặng trên quả cà phê chè, trên cà phê vối thường xuất hiện dưới triệu chứng thối đen đầu quả làm rụng quả non. Triệu chứng đầu tiên của bệnh là những vết nhỏ màu vàng nâu hay nâu trên quả, cành lá. Sau lan rộng ra và có màu nâu sẫm, vết bệnh lõm sâu xuống so với các vùng lân cận. Vết bệnh lan dần khắp vỏ quả, cành lá làm các bộ phận này đen, khô và rụng.
Tại Tây Nguyên bệnh phát triển từ đầu mùa mưa, đỉnh cao của bệnh vào 
khoảng tháng 10
*Bệnh nấm hồng (Corticicum salmonicolor)
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Bệnh gây hại trên quả và cành. Đầu tiên trên quả và cành xuất hiện những chấm rất nhỏ màu trắng giống như bụi phấn. Những chấm này phát triển tạo thành một lớp phấn mỏng màu hồng. Nếu xuất hiện ở cành thì lớp phấn này thường nằm ở mặt dưới cành, nếu ở quả thì thường bắt đầu từ cuống quả. Bệnh gây hại nặng trên Cà phê chè, cà phê vối cũng bị rải rác. Bệnh phát triển nhanh trên cây nhưng lây lan từ cây này sang cây khác thì chậm
Bệnh thích hợp với điều kiện ẩm độ cao, nhiều ánh sáng. Thường phát sinh từ tháng 6, 7 và cao điểm vào tháng 9.
* Bệnh lở cổ rễ (Zhizoctonia solani)
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Bệnh gây hại cho cây con trong vườn ươm và cây 1, 2 tuổi. ở cây con trong vườn ươm phần thân tiếp giáp với mặt đất (cổ rễ) bị thối đen và teo lại. Nếu bệnh xuất hiện trong thời kỳ kiến thiết thì cây vàng lá, sinh trưởng chậm, một phần cổ rễ bị khuyết dần.
Bệnh thường xuất hiện ở các vườn ươm có độ ẩm cao, ít thoáng, đất trong bầu dí chặt. Trên đồng ruộng bệnh thường xuất hiện trong mùa mưa, ở những nơi ẩm, đất ít được xới xáo. Bệnh phát triển từ từ và lây lan qua việc làm cỏ, cuốc xới. Nguồn bệnh có thể lây lan từ cây con đã bị bệnh trong vườn ươm.
Phòng chống: Đối với cây con trong vườn ươm không được tưới quá ẩm, không được che quá dầy, xới xáo, bóp bầu tạo độ thông thoáng trong bầu, nhổ bỏ các các cây bị bệnh. Trên đồng ruộng: Khi trồng phải chọn các cây con khoẻ mạnh, tránh để xảy ra các vết thương ở phần gốc cây khi làm cỏ, cần nhổ và đốt các cây bị bệnh nặng. 
* Bệnh thối rễ tơ (Tuyến trùng Pratylenchus coffea và nấm Fusarium spp., Rhizoctonia spp)

[image: ]

Bệnh xuất hiện trên cả vườn Cà phê kinh doanh lẫn kiến thiết cơ bản nhưng chủ yếu là Cà phê kinh doanh. Hệ thống rễ tơ bị thối và chết dần từ phần chóp rễ làm cây không hút được nước và dinh dưỡng, héo dần rồi chết. Trên Cà phê kinh doanh do có hệ thống rễ nhiều nên cây có biểu hiện vàng lá và chết chậm hơn sơ với cây còn nhỏ thời kỳ kiến thiết cơ bản.
Đối với các vườn cây chưa bị bệnh cần phải bón phân hoá học đầy đủ, cân đối, tăng cường bón phân hữu cơ và sử dụng các chế phẩm sinh học cải tạo đất, nhất là đối với các vườn có năng suất cao trong nhiều năm. Bệnh thường lây lan qua việc cuốc xới và nguồn nước. Do đó ở những vùng bị bệnh cần hạn chế việc xới xáo, tưới tràn. Đào đốt các cây bị bệnh nặng. 
Đối với các cây chưa bị bệnh hoặc bị bệnh nhẹ có thể dùng các chế phẩm của Công ty để phòng ngừa
* Bệnh thối rễ cọc (Tuyến trùng Pratylenchus coffea và nấm Fusarium spp): 
[image: images (1)]

Bệnh xuất hiện chủ yếu trên cà phê kiến thiết cơ bản trồng lại trên đất từ các vườn cà phê già cỗi hay các vườn cà phê bị bệnh thối rễ tơ. Rễ cọc của cây bị thối và đứt ngang, bộ rễ tơ gần mặt đất phát triển mạnh. Do đó cây vàng lá rất rõ vào cuối mùa mưa, đầu mùa khô. Cây bị bệnh rất dễ nhổ lên bằng tay, ở những cây bị bệnh nặng rễ tơ cũng bị thối.
Cho đến nay biện pháp hữu hiệu nhất và kinh tế nhất là phòng bệnh bằng cách phải rà rễ cẩn thận khi khai hoang, sau đó phải cải tạo đất bằng các cây lương thực ngắn ngày hay cây đậu đỗ ít nhất trong thời gian 2 - 3 năm trước khi trồng mới lại cà phê. Đối với các vườn cây đã bị bệnh cần kịp thời đào bỏ các cây bị bệnh và đem đốt để chống lây lan.


PHỤ LỤC 2: ĐỊNH MỨC VẬT TƯ HỮU CƠ
(Tính cho 1ha)
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Giai đoạn kiến thiết cơ bản

	1
	PGP
	kg
	26,4

	2
	Tenabio RU
	ml
	5.240

	II
	Giai đoạn kinh doanh (tính cho 01 năm)

	1
	PGP
	kg
	12,0

	2
	Tenabio RU
	ml
	2400
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